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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG THEO CHƯƠNG TRÌNH 

“QUÀ TẶNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG TẾT TÂN SỬU” 

TỪ 01/01/2021 ĐẾN HẾT 31/03/2021 

 

TT Tên Chi nhánh/Phòng giao dịch Tên Khách hàng (Bên mua bảo hiểm Dai-ichi) Số HĐBH Dai-ichi Quà tặng 

1 PGD THAI HA QUÁCH MẠNH TUẤN 003395654 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

2 PGD NGUYEN VAN CU TRẦN THỊ THU HÀ 008026424 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

3 CN NINH BINH TRƯƠNG THU HƯƠNG 003384309 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

4 CN THAI NGUYEN DƯƠNG VĂN BÌNH 003380730 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

5 CN SON LA TRẦN  QUYẾT TIẾN 003378493 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

6 CN SON LA NGUYỄN THỊ HIÊN 003393787 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

7 PGD CHAU DOC NGỤY YẾU MUỘI 003380479 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

8 CN TIEN GIANG NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 003391109 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

9 CN TIEN GIANG NGUYỄN THỊ BÉ LOAN 008026407 2.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

10 PGD TRUNG KINH ĐẶNG VĂN THẮNG 003376137 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

11 PGD HO GUOM VŨ THANH VÂN 003380565 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

12 PGD NGUYEN HUE PHẠM THANH LOAN 003380854 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

13 CN QUANG NGAI TRẦN THỊ THANH TÂM 003392823 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

14 CN HUE PHAN XUÂN TÀI 003390527 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

15 PGD THANG LOI ĐẶNG NGUYÊN ANH 003377069 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

16 PGD DOI CAN ĐẶNG VIẾT NAM 003386697 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

17 PGD THANG LOI LÊ HOÀNG ĐỨC 003394332 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

18 CN VAN PHUC NGUYỄN HOÀNG LONG 003396083 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

19 PGD HO NAI HOÀNG GIA HUY 003378302 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

20 PGD GIA KIEM PHẠM THỊ THU HỒNG 003386243 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

21 CN THANH HOA NGUYỄN NGỌC HÒA 003368595 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

22 CN THANH HOA LÊ VĂN THẮNG 003378518 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

23 CN THANH HOA NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 003387292 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

24 PGD HAC THANH ĐỖ THỊ HƯỜNG 003393430 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

25 CN HA NAM TRẦN VĂN KIÊN 003389849 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

26 CN LANG SON PHẠM VĂN TRƯỜNG 003377731 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

27 CN LANG SON NGUYỄN BÁ MINH 003379177 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 
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28 CN LANG SON NGÂN BÁ SƠN 003393191 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

29 CN LANG SON HOÀNG KIM KIỀU 003396015 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

30 CN NGHE AN PHAN THỊ TỨ 003391737 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

31 CN NGHE AN PHAN THỊ TỨ 008026317 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

32 CN NGHE AN CAO THỊ HƯƠNG 008026404 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

33 PGD HUNG DUNG TRẦN THỊ THANH XUÂN 008026959 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

34 PGD HUNG DUNG NGUYỄN THỊ HÀ THANH 008027137 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

35 PGD HUNG DUNG TRẦN THỊ NGA 008027224 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

36 CN NGHE AN NGUYỄN QUỐC KHÁNH 008027266 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

37 CN NGHE AN PHAN THỊ TỨ 008027308 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

38 PGD HUNG DUNG NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 008028034 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

39 PGD TAN PHUOC KHANH LƯU ĐỖ NHẬT QUANG 003379369 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

40 PGD NAM DONG LÊ HỒNG TRANG 001499207 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

41 CN BA DINH VŨ DUY HƯNG 003373842 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

42 CN BA DINH TRƯƠNG THÚY PHƯƠNG 003380465 1.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

43 CN BA DINH NGUYỄN THỊ THANH LOAN 003391394 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

44 CN BA DINH THÁI HỒNG HƯNG 003391929 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

45 CN BA DINH NGUYỄN NGỌC KIÊN 003391990 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

46 CN BA DINH HOÀNG THANH TÙNG 003392589 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

47 CN BA DINH HOÀNG THỊ THẮM 003392602 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

48 CN BA DINH TRẦN ĐĂNG KHOA 003392639 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

49 PGD NAM DONG NGUYỄN ANH TÙNG 003393492 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

50 PGD NAM DONG LÊ MẠNH DŨNG 003393700 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

51 PGD GIANG VO NGUYỄN THANH THUẦN 003398397 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

52 CN HA THANH LÊ THỊ BÌNH SƠN 003395987 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

53 CN KINH BAC NGUYỄN THÙY DƯƠNG 003377535 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

54 PGD YEN PHONG MẪN THỊ HƯƠNG 003377760 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

55 PGD SO 1_KB DƯƠNG THỊ MINH HUỆ 003381956 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

56 CN KIEN GIANG NGUYỄN VĂN PHÚC 003389296 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

57 PGD HONG HAI ĐỖ QUANG TIẾN 003380942 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 
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58 CN QUANG NINH NGUYỄN VIỆT HOÀNG 003381200 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

59 PGD HA LONG NGUYỄN MINH TUẤN 003391983 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

60 CN QUANG NINH NGÔ THỊ HỒNG HOA 003393293 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

61 CN QUANG NINH PHẠM VĂN CHÍ 003394119 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

62 PGD BAI CHAY NGUYỄN THU HÀ 003395979 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

63 CN QUANG NINH PHAN THỊ QUẢNG 003397543 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

64 PGD HA LONG NÔNG THU HẰNG 008027699 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

65 PGD TRAN PHU TRẦN THỊ TRÚC PHƯỢNG 003387420 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

66 PGD TAN PHU PHÙNG QUANG HOÀN 008026622 1.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

67 PGD HOA HUNG NGUYỄN THỊ PHƯỚC HẠNH 008026663 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

68 PGD TAN PHU CHÂU KIỀU DIỄM 008026797 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

69 PGD MO LAO HÀ THỊ THU HÀ 003390181 1.0 Chỉ Vàng SJC 999,9 

70 PGD LUONG THE VINH ĐỒNG THỊ NGỌC ÁNH 003390649 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

71 PGD BAO LOC NGUYỄN BẢO NHÂN 003397467 0.5 Chỉ Vàng SJC 999,9 

72 CN HA TINH PHAN THỊ NHUNG 003407039  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

73 CN HA TINH NGUYỄN THÀNH HUẾ 003415955  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

74 CN HA TINH NGUYỄN TAM THOAN 003417126  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

75 CN VINH PHUC TRẦN THỊ THÚY HẰNG 003405018  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

76 CN VINH PHUC NGUYỄN BIỂN ĐÔNG 003412242  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

77 PGD LE DUC THO LÊ THÁI DƯƠNG 003407586  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

78 PGD HO GUOM PHÍ THỊ THU TRÀ 003415013  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

79 PGD LAC LONG QUAN BÙI THỊ HIỀN 003417201  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

80 PGD LE DUAN VŨ TRƯỜNG NAM 003412402  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

81 PGD HUNG DUNG NGUYỄN THỊ NGA 008027928  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

82 PGD HO TUNG MAU HOÀNG KHẮC LƯƠNG 008028622  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

83 CN NGHE AN PHAN THỊ BÍCH HẬU 008028985  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

84 PGD VINH PHUOC NGÔ QUANG CHIẾN 003415672  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

85 CN DONG DO NGUYỄN VĂN CHINH 003405137  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

86 PGD DOI CAN HOÀNG GIANG 003404407  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

87 CN BA DINH NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 003391035  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

88 PGD NAM DONG TRẦN HẢI ANH 003403205  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  
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89 PGD KIM LIEN NGUYỄN THỊ HẠNH 003415373  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

90 PGD VUONG THUA VU TẠ THỊ MỪNG 008029181  1.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

91 CN BA DINH NGUYỄN MẠNH HÙNG 008029282  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

92 CN BA DINH LƯƠNG TUẤN ĐẠT 008029297  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

93 CN BA DINH NGUYỄN HOÀNG MINH 008029339  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

94 CN BA DINH ĐỖ VĂN DŨNG 008029341  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

95 CN BA DINH NGUYỄN TRUNG HỮU 008029374  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

96 CN BA DINH TRẦN DUY ANH 008029375  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

97 CN BA DINH TẠ QUỐC VIỆT 008029474  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

98 PGD LUONG NGOC QUYEN NGUYỄN VĂN DŨNG 003402884  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

99 PGD XUAN DINH NGUYỄN HỮU PHÚ 008029409  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

100 PGD TAM HIEP TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 003400809  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

101 CN DONG NAI BÙI KHÁNH VY 003404157  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

102 CN DONG NAI VÕ THỊ HÀ 003404203  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

103 CN DONG NAI VŨ NGỌC HÀ 003404783  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

104 PGD GIA KIEM LÂM PHÚ TRƯỜNG 003408653  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

105 PGD HOA HUNG TRỊNH VĂN THU 008028519  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

106 PGD TAN PHU NGÔ THỊ KIM PHƯỢNG 008028544  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

107 PGD BACH KHOA THIỀU THỊ HƯƠNG QUỲNH 003402388  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

108 PGD GO CONG NGUYỄN DUY HOÀNG SƠN 003392641  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

109 PGD GO CONG NGUYỄN DUY HOÀNG SƠN 003393773  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

110 CN TIEN GIANG NGUYỄN NGỌC LÂM 003405331  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

111 CN TIEN GIANG HUỲNH TRỌNG NHÂN 003405575  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

112 CN TIEN GIANG VÕ HUY BÌNH 003405943  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

113 CN TIEN GIANG VÕ HUY BÌNH 003406128  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

114 PGD GO CONG PHẠM KHANG TRƯỜNG 003407029  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

115 CN TIEN GIANG NGUYỄN NGỌC THẠCH 003413252  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

116 CN TIEN GIANG LÊ DUY THỤ 008028979  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

117 CN TIEN GIANG NGUYỄN NGỌC THỦY 008029063  2.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

118 CN THAI BINH NGUYỄN THỊ HIỀN 003403874  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

119 PGD TIEN HAI NGUYỄN THỊ NGUYỆT 003408556  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  
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120 CN THAI BINH LƯƠNG THỊ MƠ 003417231  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

121 CN QUANG NINH CHU BẰNG GIANG 003403169  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

122 PGD HA LONG TRẦN THỊ THẢO 003404186  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

123 PGD BAI CHAY ĐỖ THỊ THANH THỦY 003406236  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

124 CN DA NANG NGUYỄN THỊ HẢI 003412210  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

125 PGD HUU LUNG LÊ HÀ THU 003413733  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

126 CN LANG SON NGUYỄN THỊ MINH HÒA 003415655  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

127 CN AN GIANG TRẦN QUANG MẪN THI 003403696  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

128 CN HAI DUONG NGUYỄN TIẾN ĐẠT 003309970  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

129 CN HAI DUONG VŨ PHƯƠNG THẢO 003341559  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

130 CN HAI DUONG PHẠM THỊ HÒA 008024760  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

131 PGD HO GUOM ĐINH MINH PHƯỢNG 003441201  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

132 PGD DAO TAN NGUYỄN THỊ HOA 008031768  2.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

133 CN THANG LONG NGUYỄN ĐỨC MẠNH 008032352  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

134 CN THANG LONG NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 008032721  1.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

135 CN THANG LONG NÔNG VĂN LINH 008033128  1.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

136 CN THANG LONG TRỊNH KHUÊ QUANG 008034035  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

137 CN THANG LONG XUÂN VĂN HƯNG 008034065  1.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

138 PGD BACH DANG VŨ THỊ HÀ TRANG 003421895  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

139 CN QUANG NINH HÒA QUANG THƯỜNG 003431525  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

140 PGD CAM TAY NGUYỄN THỊ LAN 003431527  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

141 PGD CAM TAY ĐÀO THỊ THU HƯƠNG 003432338  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

142 PGD CAM TAY PHẠM THỊ THU HIỀN 003435598  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

143 PGD HA LONG ĐẶNG DUY MINH 003435775  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

144 PGD HONG HAI HOÀNG THỊ LAN PHƯỢNG 003437400  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

145 PGD BAI CHAY ĐÀO THỊ THU HIỀN 003439491  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

146 PGD HONG HAI HÀ SƠN BÌNH 003441006  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

147 PGD HA LONG NGUYỄN THỊ VÂN 003443264  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

148 PGD HA LONG VŨ QUYỀN 003443302  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

149 PGD HON GAI DƯƠNG THỊ NGA 003448902  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

150 PGD GIANG VO NGUYỄN MAI QUỲNH 003419775  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  
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151 PGD GIANG VO NGUYỄN MAI QUỲNH 003421065  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

152 PGD VUONG THUA VU NGUYỄN THỊ HỒNG 003434174  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

153 PGD GIANG VO LÊ THỊ HOA DUNG 003451010  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

154 PGD CAT LINH ĐẶNG GIÁNG HƯƠNG 008031325  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

155 CN BA DINH NGUYỄN THỊ HIỀN 008032014  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

156 PGD VUONG THUA VU NGUYỄN THỊ HOÀI THU 008032145  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

157 CN BA DINH LÊ HUY VŨ 008033005  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

158 PGD RACH SOI NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG 003437433  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

159 PGD RACH SOI LÝ VĂN THẢO 003437829  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

160 PGD RACH SOI NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG 003437860  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

161 CN KIEN GIANG HOÀNG TRỌNG QUÍ 003451952  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

162 PGD NGUYEN VAN CU PHẠM KHẮC QUẢNG 003419854  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

163 PGD THAI HA ĐẶNG NGỌC UYÊN 003424516  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

164 CN HA NOI TRẦN THỊ YẾN 003433346  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

165 PGD THAI HA HÀ SƠN TÙNG 003452003  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

166 PGD THAI HA HÀ SƠN TÙNG 003452073  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

167 CN HA NOI CHỬ THỊ TÂN 008027372  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

168 PGD THAI HA ĐỖ THỊ PHI NGA 008032675  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

169 PGD CHIEN THANG NGHIÊM THỊ THÚY LÀNH 008029643  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

170 PGD XUAN THUY HÀ NHẬT MINH 003421967  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

171 CN TAY HA NOI NGUYỄN TRUNG HIẾU 003427510  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

172 PGD TRAN DANG NINH NGUYỄN THỊ QUYẾN 008033115  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

173 PGD HOA CUONG LÊ THỊ THANH LƯỠNG 003421216  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

174 PGD HOA CUONG HOÀNG LINH HƯƠNG 003439890  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

175 PGD TAY DA NANG NGUYỄN LƯƠNG TOÀN 003441346  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

176 CN DA NANG NGUYỄN HỮU TÂM 003445689  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

177 CN DA NANG NGUYỄN THỊ BÍNH 003449085  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

178 CN DA NANG TRƯƠNG THỊ DIỆU ANH 008031090  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

179 CN DA NANG VÕ NHƯ TỪ 008031150  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

180 PGD NIEM NGHIA NGUYỄN NAM SƠN 003445001  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

181 PGD DIEN BAN TRẦN PHƯỚC NHỰT 003431063  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  
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TT Tên Chi nhánh/Phòng giao dịch Tên Khách hàng (Bên mua bảo hiểm Dai-ichi) Số HĐBH Dai-ichi Quà tặng 

182 PGD VINH PHUOC PHAN ĐẶNG LÂM HẢI 003450397  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

183 PGD LUONG NGOC QUYEN NGUYỄN VĂN KÝ 003445129  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

184 CN VINH PHUC TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 003435604  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

185 CN SON LA ĐẶNG THỊ HIỀN 003422011  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

186 PGD DOI CAN TÔ THANH TÙNG 003430765  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

187 PGD THANG LOI TRẦN BẢO NGỌC ANH 003450465  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

188 CN VAN PHUC NGUYỄN THỊ LAN 008029209  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

189 PGD THANG LOI NGUYỄN THÚY NGA 008030227  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

190 CN HA THANH LÊ BÍCH THỦY 003430934  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

191 CN HA THANH NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH 003439165  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

192 CN HA THANH LÊ THỊ THU HẰNG 008031287  2.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

193 CN HA THANH TRẦN THỊ QUẾ CHI 008031341  1.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

194 CN HA THANH PHẠM THỊ KIM CHUNG 008032160  2.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

195 CN HA THANH TRẦN THỊ VĨNH 008033107  1.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

196 PGD NGUYEN KHANH TOAN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 008033984  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

197 CN TIEN GIANG TRƯƠNG HẠNH PHƯỚC 003443238  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

198 CN TIEN GIANG NGUYỄN HỮU DIỄM HUYỀN 008030904  1.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

199 CN TIEN GIANG TRẦN VĂN SÊ 008031245  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

200 CN TIEN GIANG NGUYỄN VĂN THANH SANG 008031770  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

201 PGD HUNG DUNG NGUYỄN THỊ HOÀI 008029415  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

202 CN NGHE AN NGUYỄN VĂN DẦN 008030250  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

203 CN NGHE AN LÊ THỊ LIÊN 008030487  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

204 CN NGHE AN NGUYỄN THỊ HỒNG 008030985  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

205 PGD HUNG DUNG LÊ THỊ THƯƠNG 008031432  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

206 CN NGHE AN NGUYỄN THỊ THANH NGA 008031841  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

207 CN NGHE AN TRỊNH THỊ BÍCH THỦY 008032420  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

208 CN NGHE AN NGUYỄN THỊ THƯƠNG 008033109  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

209 CN NGHE AN NGUYỄN CÔNG HÒA 008033140  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

210 CN NGHE AN NGUYỄN THỊ THẠCH 008033979  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

211 CN HA NAM TRẦN THỊ LIÊM 003435616  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

212 CN HA NAM VŨ THÀNH LUÂN 003435711  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  
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213 CN HA NAM TRỊNH VĂN VĨNH 008033589  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

214 CN HA NAM NGUYỄN ĐÌNH THƯỞNG 008033896  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

215 CN THANH HOA MAI THỊ YẾN 008031904  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

216 CN THANH HOA NGUYỄN NGỌC TOÀN 008032029  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

217 CN THANH HOA ĐINH THỊ PHÁT 008032314  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

218 CN THANH HOA PHẠM MAI DŨNG 008032331  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

219 PGD LE HOAN HOÀNG THỊ LOAN 008032511  1.0 Chỉ vàng SJC 999,9  

220 CN THANH HOA HÀ THỊ MONG 008032751  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

221 PGD DONG HUONG NGUYỄN THỊ TỨ 008032753  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

222 CN PHU NHUAN ĐẶNG THỊ TRÚC THƯ 003437801  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

223 CN PHU NHUAN ĐẶNG THỊ MỸ PHƯỢNG 003437810  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

224 CN AN GIANG TRẦN THỊ NGỌC THƠ 003424677  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

225 PGD BINH KHANH NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG 003432391  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

226 PGD BINH KHANH NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 003435630  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

227 CN AN GIANG TRẦN THỊ NGỌC ĐIỆP 003436894  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

228 PGD BINH KHANH BÙI THỊ THÚY OANH 003438909  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

229 CN AN GIANG BÙI THỊ THÚY OANH 003439020  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

230 PGD BINH KHANH TRẦN THỊ MUỘI 003445014  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

231 PGD BIEN HOA LÊ ĐỨC THUẬN 003443467  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

232 CN HO CHI MINH PHẠM VĂN PHÒNG 003419529  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

233 CN HO CHI MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 003427009  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

234 PGD CHO LON NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 008032649  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

235 CN LANG SON LƯU THỊ LINH 003419905  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

236 CN LANG SON PHẠM THỊ KHUYÊN 008030139  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

237 CN LANG SON NGÔ ÁNH NGỌC 008032893  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

238 CN THAI BINH NGUYỄN MẠNH TAM 003439504  0.5 Chỉ vàng SJC 999,9  

 

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch SHB tương ứng để nhận quà tặng theo quy định của chương trình. 

 

Trân trọng! 


